
Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh

       Phòng Quản lý đào tạo

STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

1 Nguyễn Thanh Bình Luật tài chính BLAW1205 B213LK1A L31A 87 15/06/2014 1 MTL KI

2 Bùi Ngọc Tuyền Luật thương mại I BLAW1303 B213LK1A L31A 102 13/04/2014 5 MTL KI

3 Dương Kim Thế Nguyên Luật thương mại III BLAW2202 B212LK2A L22A 64 13/04/2014 1 DDA KI

4 Phan Phương Nam Luật ngân hàng BLAW2203 B212LK2A L22A 55 25/05/2014 4 DDA KI

5 Trần Minh Thuận Luật dân sự BLAW2304 B213LK1A L31A 105 20/04/2014 4 MTL KI

6 Vũ Thị Thúy Luật hình sự BLAW2305 B213LK1A L31A 92 01/06/2014 3 MTL KI

7 Trần Minh Thuận Luật dân sự 2 BLAW2306 B213LK1A L31A 91 25/05/2014 2 MTL KI

8 Nguyễn Thị Yên Công pháp quốc tế (KI) BLAW3301 B212LK2A L22A 62 22/06/2014 2 DDA KI

9 Trần Anh Thục Đoan Luật tố tụng dân sự BLAW3302 B212LK2A L22A 110 20/04/2014 1 DDA KI

10 Dư Huy Quang Luật đất đai BLAW3304 B213LK1A L31A 170 23/06/2014 5 MTL KI

11 Dương Kim Thế Nguyên Luật đầu tư BLAW3307 B211LK3A L13A 82 13/04/2014 3 DDA KI

12 Nguyễn Tiến Hoàng Pháp luật về xuất nhập khẩu BLAW4202 B211LK3A L13A 90 25/05/2014 3 DDA KI

13 Phan Phương Nam Luật ngân hàng và chứng khoán BLAW4303 B211LK3A L13A 97 01/06/2014 2 DDA KI

14 Phan Hiển Minh Pháp luật về thuế BLAW4308 B211LK3A L13A 48 20/04/2014 3 DDA KI

15 Phan Hiển Minh Pháp luật về thuế BLAW4308 B212LK2A L22A 50 01/06/2014 4 DDA KI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 

HỆ VĂN BẰNG 2 VÀ HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC
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STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

16 Trần Tuyết Thanh Kế toán tài chính 3 ACCO3301 B212KE2A A22A 112 20/04/2014 4 DDA KK

17 Phạm Minh Vương Kiểm toán 1 ACCO3302 B212KE2A A22A 96 27/04/2014 3 DDA KK

18 Đặng Anh Tuấn Kiểm toán 2 ACCO3305 HC12KE2A K22A 100 20/04/2014 2 DDA KK

19 Châu Thanh An Kiểm toán 2 ACCO3305 HC12KE2B K22B 119 20/04/2014 2 DDA KK

20 Trần Thị Vinh Kiểm toán 2 ACCO3305 HC12KE2C K22C 108 25/05/2014 2 DDA KK

21 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kế toán & lập báo cáo thuế ACCO3311 B211KE3A A13A 120 20/04/2014 5 DDA KK

22 Ngô Ngọc Linh Kiểm soát nội bộ ACCO3312 HC12KE2A K22A 120 27/04/2014 1 DDA KK

23 Ngô Ngọc Linh Kiểm soát nội bộ ACCO3312 HC12KE2B K22B 123 27/04/2014 1 DDA KK

24 Ngô Ngọc Linh Kiểm soát nội bộ ACCO3312 HC12KE2C K22C 123 01/06/2014 2 DDA KK

25 Dương Trọng Nhân Hệ thống thông tin kế toán 1 ACCO3315 B212KE2A A22A 56 22/06/2014 (*) VVT KK Thi trên máy

26 Hoàng Huy Cường Kế toán chi phí ACCO4301 B212KE2A A22A 131 08/06/2014 2 DDA KK

27 Đỗ Thị Tuyết Lan Kế toán quản trị ACCO4302 HC12KE2A K22A 125 01/06/2014 3 DDA KK

28 Hồ Sỹ Tuy Đức Kế toán quản trị ACCO4302 HC12KE2B K22B 126 01/06/2014 3 DDA KK

29 Hồ Sỹ Tuy Đức Kế toán quản trị ACCO4302 HC12KE2C K22C 126 27/04/2014 2 DDA KK

30 Lê Xuân Quang Thuế FINA3303 B212KE2A A22A 82 01/06/2014 5 DDA KK

31 Trần Thị Huế Chi Phân tích báo cáo tài chính FINA3312 B211KE3A A13A 73 11/05/2014 1 DDA KK

32 Huỳnh Thái Bảo Phân tích báo cáo tài chính FINA3312 HC12KE2A K22A 119 25/05/2014 1 DDA KK

33 Huỳnh Thái Bảo Phân tích báo cáo tài chính FINA3312 HC12KE2B K22B 120 25/05/2014 1 DDA KK

34 Lê Quang Mẫn Phân tích báo cáo tài chính FINA3312 HC12KE2C K22C 122 13/04/2014 4 DDA KK
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STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

35 Ngô Vũ Phong Nghe nói 2 ENGL1305 B213EN1A E31A 57 08/06/2014 1 DDA NN

36 Ngô Vũ Phong Nghe nói 2 ENGL1305 B213EN1B E31B 52 08/06/2014 1 DDA NN

37 Phan Thị Thu Nga Viết 1 ENGL1306 B213EN1A E31A 58 15/06/2014 1 DDA NN

38 Phan Thị Thu Nga Viết 1 ENGL1306 B213EN1B E31B 52 15/06/2014 1 DDA NN

39 Nguyễn Kim Quý Đọc hiểu 2 ENGL1307 B213EN1A E31A 61 22/06/2014 1 DDA NN

40 Nguyễn Thị Quỳnh Dung Đọc hiểu 2 ENGL1307 B213EN1B E31B 61 22/06/2014 1 DDA NN

41 Nguyễn Đình Kim Quản trị học (NN) ENGL1308 B211EN3A E13A 50 08/06/2014 2 DDA NN

42 Nguyễn Đình Kim Quản trị học (NN) ENGL1308 B211EN3B E13B 33 08/06/2014 2 DDA NN

43 Trần Hoàng Nam Luyện dịch 1 ENGL2304 B213EN1A E31A 61 16/06/2014 5 DDA NN

44 Trần Hoàng Nam Luyện dịch 1 ENGL2304 B213EN1B E31B 61 16/06/2014 5 DDA NN

45 Phan Bích Nga Nghe nói 4 ENGL2305 B212EN2A E22A 50 08/06/2014 3 DDA NN

46 Đặng Thị Đoan Trang Nghe nói 4 ENGL2305 B212EN2B E22B 44 08/06/2014 3 DDA NN

47 Lê Phương Thảo Viết 3 ENGL2306 B212EN2A E22A 44 17/06/2014 5 DDA NN

48 Lê Phương Thảo Viết 3 ENGL2306 B212EN2B E22B 53 17/06/2014 5 DDA NN

49 Nguyễn Kim Quý Đọc hiểu 4 ENGL2307 B212EN2A E22A 56 15/06/2014 2 DDA NN

50 Nguyễn Kim Quý Đọc hiểu 4 ENGL2307 B212EN2B E22B 54 15/06/2014 2 DDA NN

51 Nguyễn Ngọc Tuyền Ngữ âm - Âm vị học ENGL3201 B212EN2A E22A 46 11/05/2014 1 DDA NN

52 Nguyễn Ngọc Tuyền Ngữ âm - Âm vị học ENGL3201 B212EN2B E22B 48 11/05/2014 1 DDA NN

53 Phan Bích Nga Kỹ năng thuyết trình ENGL3202 B211EN3A E13A 40 NN Khoa tổ chức thi
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54 Phan Bích Nga Kỹ năng thuyết trình ENGL3202 B211EN3B E13B 48 NN Khoa tổ chức thi

55 Nguyễn Quốc Bảo Ngữ nghĩa học ENGL4201 B211EN3A E13A 90 11/05/2014 2 DDA NN

56 Nguyễn Quốc Bảo Ngữ nghĩa học ENGL4201 B211EN3B E13B 91 11/05/2014 2 DDA NN

57 Nguyễn Thanh Tuấn Quan hệ công chúng (NN) ENGL4310 B211EN3A E13A 31 15/06/2014 4 DDA NN

58 Nguyễn Thanh Tuấn Quan hệ công chúng (NN) ENGL4310 B211EN3B E13B 28 15/06/2014 4 DDA NN

59 Đặng Thị Xuân Phúc Tiếng Pháp 3 FREN1303 B212EN2A E22A 27 19/06/2014 5 DDA NN

60 Châu A Phí Tiếng Hoa 1 GCHI1301 B213EN1A E31A 58 18/06/2014 5 DDA NN

61 Nguyễn Lý Uy Hân Tiếng Hoa 3 GCHI1303 B212EN2A E22A 54 20/06/2014 5 DDA NN

62 Nguyễn Lý Uy Hân Tiếng Hoa 5 GCHI1305 B211EN3A E13A 60 22/06/2014 2 DDA NN

63 Phạm Minh Tú Tiếng Nhật 1 GJAP1301 B213EN1A E31A 47 29/06/2014 1 DDA NN

64 Lê Ngọc Minh Tâm Tiếng Nhật 1 GJAP1301 B213EN1B E31B 50 29/06/2014 1 DDA NN

65 Huỳnh Thị Mộng Nhi Tiếng Nhật 3 GJAP1303 B212EN2A E22A 38 29/06/2014 3 DDA NN

66 Lý Kính Hiền Tiếng Hàn 5 KORE1305 B211EN3A E13A 49 29/06/2014 2 DDA NN

67 Lưu Văn Thắng Nghiệp vụ văn phòng ENGL2310 _NN HLN3 35 08/06/2014 4 DDA NN

68 Vũ Thanh Hiếu Quản trị nhân lực BADM2303 B212QT2A N22A 61 13/04/2014 2 DDA QT

69 Ngô Thị Thu Quản trị thương hiệu BADM3304 B212QT2A N22A 54 20/04/2014 3 DDA QT

70 Nguyễn Ngọc Thông Thương mại điện tử BADM3306 HC12QT2A M22A 125 27/04/2014 3 MTL QT

71 Nguyễn Ngọc Thông Thương mại điện tử BADM3306 HC12QT2B M22B 128 13/04/2014 1 MTL QT

72 Nguyễn Ngọc Thông Thương mại điện tử BADM3306 HC12QT2C M22C 124 01/06/2014 3 MTL QT
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73 Nguyễn Kim Anh Quản trị chuỗi cung ứng BADM3322 HC12QT2A M22A 147 13/04/2014 3 MTL QT

74 Nguyễn Phi Khanh Quản trị chuỗi cung ứng BADM3322 HC12QT2B M22B 123 25/05/2014 4 MTL QT

75 Nguyễn Phi Khanh Quản trị chuỗi cung ứng BADM3322 HC12QT2C M22C 140 27/04/2014 2 MTL QT

76 Nguyễn Thanh Long Lập kế hoạch kinh doanh BADM3324 B211QT3A N13A 98 27/04/2014 4 DDA QT Nộp tiểu luận

77 Nguyễn Quang Vinh Quản trị chất lượng BADM3327 B213QT1A N31A 70 25/05/2014 3 MTL QT

78 Đoàn Thị Thanh Thúy Quản trị dự án BADM3401 HC12QT2A M22A 125 01/06/2014 5 MTL QT

79 Võ Ngàn Thơ Quản trị dự án BADM3401 HC12QT2B M22B 142 20/04/2014 2 MTL QT

80 Đoàn Thị Thanh Thúy Quản trị dự án BADM3401 HC12QT2C M22C 139 20/04/2014 2 MTL QT

81 Trương Mỹ Diễm Kinh doanh quốc tế BADM3403 B212QT2A N22A 54 01/06/2014 4 DDA QT

82 Nguyễn Anh Ngọc Quản trị chiến lược BADM4301 B213QT1A N31A 95 01/06/2014 2 MTL QT

83 Nguyễn Thị Bích Trâm Quản trị bán hàng BADM4303 B213QT1A N31A 79 13/04/2014 4 MTL QT

84 Hoàng Thọ Phú Nghiên cứu Marketing BADM4304 B211QT3A N13A 92 13/04/2014 5 DDA QT

85 Hoàng Thọ Phú Nghiên cứu Marketing BADM4304 B212QT2A N22A 59 25/05/2014 2 DDA QT

86 Bùi Thị Thanh Vân Bảo hiểm và trợ cấp xã hội BADM4306 B213QT1A N31A 88 20/04/2014 4 MTL QT

87 Võ Tấn Bảo Thị trường chứng khoán FINA2301 B212TN2A F22A 95 20/04/2014 1 DDA TC

88 Lê Thanh Ngọc Thanh toán quốc tế FINA3302 B212TN2A F22A 77 27/04/2014 4 DDA TC

89 Huỳnh Thái Bảo Thẩm định tín dụng FINA3304 HC12TN2A T22A 128 13/04/2014 2 MTL TC

90 Phan Ngọc Tấn Thẩm định tín dụng FINA3304 HC12TN2B T22B 131 13/04/2014 2 MTL TC

91 Ngô Thành Trung Marketing ngân hàng FINA3305 HC12TN2A T22A 135 20/04/2014 3 MTL TC

5



STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

92 Ngô Thành Trung Marketing ngân hàng FINA3305 HC12TN2B T22B 121 20/04/2014 3 MTL TC

93 Phan Ngọc Tấn Quản trị ngân hàng thương mại FINA3307 HC12TN2A T22A 156 25/05/2014 5 MTL TC

94 Trần Thế Sao Quản trị ngân hàng thương mại FINA3307 HC12TN2B T22B 170 25/05/2014 5 MTL TC

95 Nguyễn Lê Ngọc Hoàn Phân tích báo cáo tài chính FINA3312 B212TN2A F22A 69 25/05/2014 1 DDA TC

96 Nguyễn Quốc Việt Phân tích & đầu tư chứng khoán FINA3315 HC12TN2A T22A 145 01/06/2014 4 MTL TC

97 Mai Mẫn Nhi Phân tích & đầu tư chứng khoán FINA3315 HC12TN2B T22B 137 01/06/2014 4 MTL TC

98 Nguyễn Thị Phương Thanh Quản trị tài chính 2 FINA3403 B212TN2A F22A 116 01/06/2014 1 DDA TC

99 Quản trị tài chính 2 FINA3403 B212TN2A F22B 116 01/06/2014 1 DDA TC

100 Huỳnh Minh Quang Các vấn đề cơ sở của KHMT ITEC4413 HC12TH2A I22A 221 22/06/2014 2 NTO TH

101 Hồ Quang Khải Quản trị hệ cơ sở dữ liệu (HC) ITEC4502 HC12TH2A I22A 166 15/06/2014 2 NTO TH

102 Ninh Xuân Hương Quản trị mạng (HC) ITEC4503 HC12TH2A I22A 73 15/06/2014 4 NTO TH

103 Hồ Quang Khải Các kỹ năng LT chuyên sâu ITEC4414 HC12TH2B HCDL 104 TH Khoa tổ chức thi

104 Lê Xuân Trường Các kỹ năng LT chuyên sâu ITEC4414 HC12TH2A HCMA 70 TH Khoa tổ chức thi

105 Cơ sở dữ liệu nâng cao (HC) ITEC1503 _CNTT THIZ 28 22/06/2014 1 NTO TH

106 An toàn bảo mật thông tin (HC) ITEC4506 _CNTT HLI1 58 15/06/2014 1 NTO TH

107 Mạng máy tính nâng cao (HC) ITEC3509 _CNTT THIA 42 04/05/2014 1 NTO TH

108 Lập trình web (HC) ITEC3503 _CNTT THIB 40 04/05/2014 2 NTO TH

109 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật ITEC1501 _CNTT THIC 47 18/05/2014 1 NTO TH

110 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật MISY2501 _CNTT THID 18/05/2014 1 NTO TH
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111 Huỳnh Minh Hiền Lý thuyết công tác xã hội SOCI2201 HC12CT2A S22A 36 18/05/2014 2 ADV XH

112 Lê Chí An CTXH bệnh viện SWOR2203 HC12CT2A S22A 30 11/05/2014 2 ADV XH Nộp tiểu luận

113 Tôn Nữ ái Phương PP nghiên cứu trong CTXH 2 SWOR2301 HC12CT2A S22A 30 01/06/2014 2 ADV XH Nộp tiểu luận

114 Nhân học đại cương n.cao (HC) SOCI1202 _XHH THI2 2 11/05/2014 1 ADV XH

115 Logic học nâng cao (HC) SWOR1205 _XHH THI1 3 18/05/2014 3 ADV XH

Ghi chú:

1/ Thời gian

Ca 1: bắt đầu lúc 7g00

Ca 2: bắt đầu lúc 9g30

Ca 3: bắt đầu lúc 13g00

Ca 4: bắt đầu lúc 15g30

Ca 5: bắt đầu lúc 18g00

2/ Địa điểm

ADV: 511 An Dương Vương, Quận Bình Tân, TP.HCM

BD: 68 Lê Thị Trung, Bình Dương

DDA: 119 Phổ Quang, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

DVB: 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP.HCM

MTL: Số 2 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

NTO: 37/3-37/5 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

VVT: Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

(*) Ghi chú:

Môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) sinh viên xem danh sách thi và ca thi cụ thể tại mục Tin tức – sự kiện trên trang Web 

của khoa Kế toán – Kiểm toán http://www.ou.edu.vn/ktkt/Pages/tin-tuc.aspx.

Lê Thị Thanh Thu

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2014
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